
 

 

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

1. Giới thiệu chung gói thầu: 

- Tên gói thầu: Gói thầu PTV số 11: Sửa chữa lớn xe ô tô khu vực phía Bắc 

- Địa điểm thực hiện: Các tỉnh phía Bắc.     

- Yêu cầu về cung cấp dịch vụ: Sửa chữa lớn trang bị xe-máy  

- Thời gian thực hiện: 150 ngày  

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

2. Mục tiêu công việc: 

Sửa chữa lớn xe ô tô đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn Tiêu chuẩn quốc 

gia trong lĩnh quân sự, quốc phòng hoặc các điều kiện kỹ thuật nghiệm thu do Cục 

Xe máy - Vận tải  phê duyệt. 

3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 

Nhà thầu nộp cùng HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận 

để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây: 

a) Thực hiện tổng tháo toàn bộ các cụm, hệ thống; vệ sinh, kiểm tra, bảo 

dưỡng, căn chỉnh, sửa chữa, thay thế (bao gồm cả cung cấp vật tư/thiết bị thay thế), 

sơn cụm, lắp đặt hoàn thiện, thử nghiệm và sơn toàn xe: 

- Trang bị bổ sung: Tùy theo từng loại xe, các xe sẽ được trang bị bổ sung 

các trang thiết bị, vật tư sau: 

+ Xe ca trên 16 chỗ ngồi (có cửa sổ cố định): Bổ sung 01 bình cứu hỏa và 04 

búa thoát hiểm. 

+ Xe con dưới 9 chỗ ngồi: Bổ sung đèn sương mù (bóng đèn có ánh sáng 

màu vàng). 

+ Xe vận tải chở quân (xe tải có gắn ghế ngồi cố định trên thùng xe): Bổ 

sung bạt thùng xe. 

- Cam kết cung cấp vật tư/thiết bị thay thế được lắp vào xe chưa qua sử 

dụng, xuất xứ như yêu cầu của hồ sơ mời thầu (hoặc tương đương). 

b) Các xe phải được sơn lại theo màu sơn đã quy định cho từng nhãn xe 

(Nhà thầu thống nhất màu sơn với Chủ đầu tư trước khi sơn) và thực hiện các nội 

dung sau: 
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* Xe số 1: HYUNDAI COUNTY
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN 0
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng hơi Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng dầu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ 0
Puly trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh đà toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM 0
Trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mặt bích trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ 0
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đổ dầu máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ 0
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN 0
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC LY TÂM 0
Đế bầu lọc ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân bầu lọc ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lò xo van xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc phía trên bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc phía trên bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU 0
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp đồng bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA 0
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu liên động ga đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU 0
Vòi phun đồng bộ Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Kim phun Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít điều chỉnh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy kim phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đầu nối vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT 0
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP 0
Bàn ép ly hợp đồng bộ Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động toàn bộ Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm ma sát Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốt đĩa ly hợp (moay ơ) Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tỳ càng ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá trục bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ 0
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM QUẠT GIÓ 0
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM XẢ KHÍ 0
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TĂNG ÁP 0
Cụm tăng áp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE 0



5

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

HỘP SỐ 0
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH 0
Giá đỡ ổ bi treo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



6

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC 0
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần lái chuyển hướng ngang bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần lái chuyển hướng ngang bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp che vành la gioăng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU 0
Bánh răng côn chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vành chậu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp gối trục chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trục bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bán trục trái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bán trục phải Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp cầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích cổ sáp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ngõng trục lắp moay ơ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đầu moay ơ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC 0
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU 0
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC 0
Giảm chấn ống thủy lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Hàn Quốc cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ 0
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả lốp dự phòng) Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm (7.00R16) Việt Nam bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI 0
HỘP TAY LÁI 0
Trục chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giẻ quạt bánh vít của cơ cấu lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI 0
Vành tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI 0
Bơm trợ lực lái Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH 0
PHANH TRƯỚC 0
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU 0
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN 0
Bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Giá cần bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY 0
Cơ cấu điều chỉnh phanh tay Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG 0
Cụm trợ lực chân không Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH 0
Hệ thống ống đồng dẫn dầu phanh Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC 0
Cơ cấu chống bó cứng bánh xe (ABS) Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ XE 0
KHUNG XE 0
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE 0
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính sườn xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính sườn xe Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm đóng mở kính sườn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính cánh cửa bên lái và phụ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cửa bên lái Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tay khóa cửa lên xuống Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh đóng mở cửa khách Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá hành lý trong xe Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA 0
GƯƠNG TRONG XE - GƯƠNG NGOÀI XE 0
Gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE 0
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế 2 người Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 2 người Việt Nam cái 14 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 2 người Việt Nam cái 24 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay vịn sau lưng ghế Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp tay vịn Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm bọc thành trong xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc ca pô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CHẮN NẮNG 0
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA 0
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp che khoang hút gió trần xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cửa chia gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN 0
Máy phát điện (đồng bộ tiết chế) toàn bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động toàn bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xin đường Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ điện (báo nhiệt độ nước, áp suất dầu, nhiên liệu, nạp điện) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ báo số vòng quay động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống mở cửa bằng điện Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
6 TRANG BỊ BÌNH CỨU HỎA 0

Bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M4 Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

7 TRANG BỊ BÚA THOÁT HIỂM 0
Búa thoát hiểm kèm dao cắt dây Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá búa Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít bắn thẳng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 2: UAZ - 31519
I VẬT TƯ THAY MỚI
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A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy phía trên Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân máy phía dưới Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng máy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su xi lanh Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng LB Nga Bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền LB Nga Bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu LB Nga Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm Vòng bi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam LB Nga Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp nạp LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
lò xo xupáp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục Cò mổ LB Nga Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đệm nắp che dàn Cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm xả Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm hút Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại

HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Đệm các te dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ máy ra két mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ két mát về máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc lọc xăng thô Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xăng 3 ngả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn xăng Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối ống xăng cong (900) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm xăng toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

BẦU LỌC GIÓ  
Đệm cao su nối bầu lọc gió - CHK Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống hút hơi thừa thân máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

Cụm XẢ KHÍ  
ống xả toàn Bộ (ống tiêu âm, cuống và đuôI ống xả) Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống tiêu âm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo đuôi ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

LY HỢP  
Cần bẩy ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít  tì  cần bẩy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bàn ép Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn ép ly hợp đông bộ LB Nga cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm ma sát LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tì càng ngắt  ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi ngắt ly hợp 688911 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm chính ly hợp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn dầu bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, phanh, đệm, các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ CHÍNH  

Cần hộp số chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 3 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc 3- 4 LB Nga Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 1 -2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 3 - 4 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa trục sơ cấp Việt Nam viên 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp 150208K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp 3056207K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục trung gian 6-50306K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa trục số lùi 834904 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

HỘP SỐ PHÂN PHỐI  
trục dẫn động cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp ra cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp ra cầu trước LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi đầu trục dẫn động cầu sau 307A Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi 6-50306KY (các vị trí còn lại) Việt Nam Vòng 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Bích nối với cổ sáp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục chữ thập Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục chữ thập 704702KY2 Việt Nam viên 13 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

CẦU XE  
Bi cầu khớp chuyển hướng Việt Nam viên 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ngõng trục lắp moay ơ trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đầu moay ơ trước(vỏ bánh  răng gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng gài cầu trước (khoá gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu moay ơ trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đôi đầu trục b/r côn chủ động 57707AY Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục b /r côn chủ động 102304M Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đỡ đầu trong bán trục Y7501-A Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt khớp chuyển hướng đồng Bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Moay ơ bánh xe Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ 127059KA Việt Nam Vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

NHÍP TRƯỚC  
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
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Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giảm sóc Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại

BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam Cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng Bộ săm (215/75R16) Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại

HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  

Vòng bi phía trên trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi phía dưới trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục con lăn Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục  vít vô tận LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chuyển hướng cả con lăn LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục con lăn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục con lăn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục vít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

VÀNH TAY LÁI VÀ ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp chữ thập trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay chuyển hướng dọc hộp tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren trái Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren phải Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi khớp chữ thập Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

BƠM TRỢ LỰC LÁI  
Stato bơm trợ lực lái LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rôto bơm trợ lực lái LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh gạt bơm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bơm trợ lực lái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc bơm trợ lực lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cầu bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi tRô bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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HỆ THỐNG PHANH  
Tổng phanh LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực chân không LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Guốc phanh trước - sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo guốc phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đinh tán má phanh Việt Nam Cái 96 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đường ống dẫn dầu phanh đồng Bộ Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su, căn, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ XE  
KHUNG XE  

Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

THÂN VỎ XE  
Gioăng kính chắn gió Việt Nam m 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chéo trái - phải Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá kính chéo trái - phải Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính cửa Việt Nam Bộ/xe 4 Mới 100%, đúng chủng loại
ổ khoá cửa trái - phải Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng chống rung cửa (gioăng chữ U) Việt Nam Bộ/xe 14 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn trái - phải Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chống rung capô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ chi tiết composit chắn đòn, calăng Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cao su, bu lông, ống suốt bắt vỏ xe với khung Việt Nam Bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại

NỘI THẤT  0
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn nắng Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 3 người Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 3 người Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cao su che bụi cần số, phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi cần gài cầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Rô to máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Stato máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu đi ốt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi than máy phát Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá chổi than Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chia điện toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây cao áp Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cản C϶-107 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đánh lửa bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá cắt mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đảo pha- cốt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đèn trần, gạt mưa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đồng hồ nhiên liệu (2 ngả) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn khoang máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn ghế chỉ huy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo trên bảng táp lô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pha đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn pha Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn xin đường trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn tai xe (kích thước) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đủ áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh chân Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp cầu chì Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu đấu dây Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V- 60 Ah Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bình phun nước rửa kính (đồng Bộ bình phun và mô tơ 12V) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính (pép phun) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cút nhựa 3 ngả F4 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nhựa (ĐK trong F4, ĐK ngoài F6) Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều khiển phun nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn 1x1,5 mm2 Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M5 Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE  
6 TRANG BỊ ĐÈN SƯƠNG MÙ Việt Nam

Thép CT3-δ3 Việt Nam kg 1,2 Mới 100%, đúng chủng loại
Que hàn điện Φ3,2 Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn S1x1,5 Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống gen Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chắn đòn xe UAZ (đèn vàng) loại 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điện Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rắc cắm âm Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ5 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ6 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 3: HYUNDAI COUNTY 
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng hơi Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng dầu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Puly trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Hàn Quốc vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích chặn trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mặt bích trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đổ dầu máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC LY TÂM
Đế bầu lọc ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân bầu lọc ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo van xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc phía trên bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc phía trên bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp đồng bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu liên động ga đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU
Vòi phun đồng bộ Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Kim phun Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít điều chỉnh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy kim phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP
Bàn ép ly hợp đồng bộ Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động toàn bộ Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm ma sát Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốt đĩa ly hợp (moay ơ) Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tỳ càng ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá trục bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM QUẠT GIÓ
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM XẢ KHÍ
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TĂNG ÁP
Cụm tăng áp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH
Giá đỡ ổ bi treo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cần lái chuyển hướng ngang bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần lái chuyển hướng ngang bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp che vành la gioăng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU
Bánh răng côn chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vành chậu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp gối trục chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trục bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bán trục trái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bán trục phải Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp cầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích cổ sáp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ngõng trục lắp moay ơ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đầu moay ơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU
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Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC
Giảm chấn ống thủy lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Hàn Quốc cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả lốp dự phòng) Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm (7.00R16) Việt Nam bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI
HỘP TAY LÁI
Trục chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giẻ quạt bánh vít của cơ cấu lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI
Vành tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI
Bơm trợ lực lái Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH
PHANH TRƯỚC
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN
Bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cần bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY
Cơ cấu điều chỉnh phanh tay Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG
Cụm trợ lực chân không Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH
Hệ thống ống đồng dẫn dầu phanh Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC
Cơ cấu chống bó cứng bánh xe (ABS) Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính sườn xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính sườn xe Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm đóng mở kính sườn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính cánh cửa bên lái và phụ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cửa bên lái Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tay khóa cửa lên xuống Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh đóng mở cửa khách Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá hành lý trong xe Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
GƯƠNG TRONG XE - GƯƠNG NGOÀI XE  
Gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE  
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Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế 2 người Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 2 người Việt Nam cái 14 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 2 người Việt Nam cái 24 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay vịn sau lưng ghế Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp tay vịn Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm bọc thành trong xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc ca pô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp che khoang hút gió trần xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cửa chia gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện (đồng bộ tiết chế) toàn bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động toàn bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đèn xin đường Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ điện (báo nhiệt độ nước, áp suất dầu, nhiên liệu, nạp điện) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ báo số vòng quay động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống mở cửa bằng điện Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
6 TRANG BỊ BÌNH CỨU HỎA  

TRANG BỊ BÚA THOÁT HIỂM Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M4 Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

7 TRANG BỊ BÚA THOÁT HIỂM  
Búa thoát hiểm kèm dao cắt dây Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá búa Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít bắn thẳng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 4: THACO FLC450A
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm mặt máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy giàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt đuôi trục khuỷu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Dây đai các loại Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Xéc măng hơi Nhật bản bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng dầu Nhật bản bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Nhật bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Nhật bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Nhật bản bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bạc áp trục khuỷu Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích chặn trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Nhật bản bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ  
Xu páp hút Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo xu páp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xu páp hút Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa hút Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Nhật bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che giàn cò mổ Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm hút - xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cổ hút - xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐÁY DẦU  
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Van an toàn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
Cảm biến mức nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục bơm Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ thùng nhiên liệu vào bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp lên bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh vào bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi từ mặt máy về bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió toàn bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cơ cấu đi ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ  
Bầu lọc gió Nhật bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM THẤP ÁP - BƠM CAO ÁP  
Bơm thấp áp Nhật bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đôi pit tông - xy lanh bơm cao áp Nhật bản bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành răng bơm cao áp Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục dẫn động bơm cao áp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bơm cao áp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van 1 chiều bơm cao áp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm van 1 chiều đường vào bơm cao áp Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động điều tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi điều tốc Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp nối dẫn động bơm cao áp đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cá trượt khớp nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ khớp nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp cài Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân khớp nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun đồng bộ Nhật bản cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Khóa xả nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao su vào két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao su ra két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích lắp cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cánh quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly tăng đai cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt  Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước đồng bộ Nhật bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP  
Tấm ma sát Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi ngắt ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốt đĩa ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo nạng tách ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su từ xy lanh chính vào xy lanh công tác Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc đựng dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu từ cốc dầu đến xy lanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pit tông xy lanh chính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pit tông xy lanh công tác dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ  
Nắp ổ bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích cổ sáp trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục truyền cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN  
Bích trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục chữ thập Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nạng trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Rô tuyn chuyển hướng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ rô tuyn chuyển hướng dọc Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn chuyển hướng dọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay chuyển hướng ngang trái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh chuyển hướng ngang bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh chuyển hướng ngang bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ trên rô tuyn đầu chuyển hướng ngang Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ dưới rô tuyn đầu chuyển hướng ngang Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn chuyển hướng ngang Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su đệm đầu cầu chuyển hướng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn đệm ắc trục đứng Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Vòng bi moay ơ trước phía trong Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước phía ngoài Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm 8.25-16 18PR CA405C MN Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm 8.25-16 18PR CA 402F MN Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trượt phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trượt phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su mõ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Gối trượt nhíp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trượt nhíp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su mõ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP PHỤ  
Lá nhíp phụ số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp phụ số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN THỦY LỰC  
Giảm chấn thủy lực đồng bộ Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm chấn Nhật bản cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục lắp giảm chấn Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Trục rẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục rẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm van điều khiển đồng bộ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng piston Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh hộp tay lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục vít Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục rẻ quạt Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục vít Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống dẫn dầu từ bơm đến hộp tay lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục truyền tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục truyền tay lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI  
Van điều chỉnh áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu bơm trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa bơm trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Cao su bàn đạp  Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu chứa dầu phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm phanh cái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm cái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm phanh con trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lò xo guốc phanh  Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm con trước + sau Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi bơm con trước + sau Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su ống phanh Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm phanh con sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo guốc phanh  Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống + rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm phanh tay Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - BUỒNG LÁI - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cản hông Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ nhíp phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt đầu trên giảm sóc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BUỒNG LÁI  
Khóa cửa trái, phải Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái, phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái, phải Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm làm kín cánh cửa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm kính cửa gió Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chèn gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chèn gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây an toàn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Khóa gài cửa hậu Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su đỡ thùng Việt Nam bộ/xe 2 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện (loại 24V) Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất nhớt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất hơi (hai kim) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây cáp + Kẹp bình điện Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện + Rơ le đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến áp suất nhớt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay gạt xinhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xinhan trước + sau Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn cản Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn hiệu trước + sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước mui Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước hai bên Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì (5A, 10A, 15A) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần liên động gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa gạt mưa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá nắp cụm bơm nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm nước rửa kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE  
6 TRANG BỊ  ĐÈN SƯƠNG MÙ

Thép CT3-δ3 Việt Nam kg 1,2 Mới 100%, đúng chủng loại
Que hàn điện Φ3,2 Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dầu pha sơn Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn S1x1,5 Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống gen Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây rút Việt Nam Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chắn đòn xe Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điện Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rắc cắm âm Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ5 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ6 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
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* Xe số 5: THACO OLLIN 450A
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm mặt máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy giàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt đuôi trục khuỷu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Xéc măng hơi Nhật bản bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng dầu Nhật bản bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Nhật bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Nhật bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Nhật bản bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bạc áp trục khuỷu Nhật bản bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Nhật bản vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích chặn trục khuỷu Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Nhật bản bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ  
Xu páp hút Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo xu páp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xu páp hút Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa hút Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Nhật bản cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
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Gối đỡ trục cò mổ Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che giàn cò mổ Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm hút - xả Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cổ hút - xả Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐÁY DẦU  
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
Cảm biến mức nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục bơm Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ thùng nhiên liệu vào bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp lên bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh vào bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi từ mặt máy về bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió toàn bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cơ cấu đi ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ  
Bầu lọc gió Nhật bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM THẤP ÁP - BƠM CAO ÁP  
Bơm thấp áp Nhật bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đôi pit tông - xy lanh bơm cao áp Nhật bản bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành răng bơm cao áp Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục dẫn động bơm cao áp Nhật bản vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bơm cao áp Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội bơm cao áp Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van 1 chiều bơm cao áp Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm van 1 chiều đường vào bơm cao áp Nhật bản cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bánh răng dẫn động điều tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi điều tốc Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp nối dẫn động bơm cao áp đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cá trượt khớp nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ khớp nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp cài Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân khớp nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun đồng bộ Nhật bản cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao su vào két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao su ra két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích lắp cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cánh quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly tăng đai cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt  Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP  
Tấm ma sát Nhật bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi ngắt ly hợp Nhật bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốt đĩa ly hợp Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo nạng tách ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su từ xy lanh chính vào xy lanh công tác Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc đựng dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu từ cốc dầu đến xy lanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pit tông xy lanh chính Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác dẫn động ly hợp Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pit tông xy lanh công tác dẫn động ly hợp Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ  
Nắp ổ bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích cổ sáp trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cao su che bụi cần đi số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục truyền cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN  
Bích trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục chữ thập Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nạng trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Trục đứng Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Nhật bản cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn chuyển hướng Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ rô tuyn chuyển hướng dọc Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn chuyển hướng dọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay chuyển hướng ngang trái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh chuyển hướng ngang bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh chuyển hướng ngang bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ trên rô tuyn đầu chuyển hướng ngang Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ dưới rô tuyn đầu chuyển hướng ngang Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn chuyển hướng ngang Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su đệm đầu cầu chuyển hướng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn đệm ắc trục đứng Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Vòng bi moay ơ trước phía trong Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước phía ngoài Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm 8.25-16 18PR CA405C MN Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm 8.25-16 18PR CA 402F MN Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trượt phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trượt phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cao su mõ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trượt nhíp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trượt nhíp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su mõ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP PHỤ  
Lá nhíp phụ số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp phụ số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN THỦY LỰC  
Giảm chấn thủy lực Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục lắp giảm chấn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Trục rẻ quạt Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục rẻ quạt Nhật bản cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm van điều khiển đồng bộ Nhật bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng piston Nhật bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh hộp tay lái Nhật bản bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục vít Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục rẻ quạt Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục vít Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống dẫn dầu từ bơm đến hộp tay lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục truyền tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục truyền tay lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI  
Van điều chỉnh áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu bơm trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bi đũa bơm trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Cao su bàn đạp  Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu chứa dầu phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm phanh cái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm cái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm phanh con trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo guốc phanh  Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm con trước + sau Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp bụi bơm con trước + sau Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su ống phanh Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm phanh con sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo guốc phanh  Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống + rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm phanh tay Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - BUỒNG LÁI - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cản hông Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ nhíp phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt đầu trên giảm sóc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BUỒNG LÁI  
Khóa cửa trái, phải Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái, phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái, phải Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm làm kín cánh cửa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm kính cửa gió Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chèn gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chèn gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Dây an toàn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Khóa gài cửa hậu Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su đỡ thùng Việt Nam bộ/xe 2 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Đồng hồ báo áp suất nhớt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất hơi (hai kim) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây cáp + Kẹp bình điện Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện + Rơ le đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến áp suất nhớt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay gạt xinhan Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Nhật bản cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xi nhan trước + sau Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn cản Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn hiệu trước + sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước mui Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước hai bên Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì (5A, 10A, 15A) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần liên động gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa gạt mưa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá nắp cụm bơm nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm nước rửa kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE  
6 TRANG BỊ ĐÈN SƯƠNG MÙ

Thép CT3-δ3 Việt Nam kg 1,2 Mới 100%, đúng chủng loại
Que hàn điện Φ3,2 Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại
Sơn đen Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dầu pha sơn Việt Nam kg 0,1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn S1x1,5 Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống gen Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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Dây rút Việt Nam Cái 25 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chắn đòn xe Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điện Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rắc cắm âm Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ5 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ6 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 6: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN Hàn Quốc
Bơm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
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THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP
LY HỢP
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE  
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 7: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Bàn ép ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE
HỘP SÔ  
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Hàn Quốc vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 8: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại



64

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
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Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
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Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại



72

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG 0
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
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* Xe số 9: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 10: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bầu lọc dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
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THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 11: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
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BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
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Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại



99

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 12: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
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HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
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Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
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Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 13: UAZ - 31512
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy phía trên Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân máy phía dưới Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng máy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su xi lanh Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng LB Nga Bộ quả 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền LB Nga Bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu LB Nga Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm Vòng bi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam LB Nga Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp nạp LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
lò xo xupáp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Con đội LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục Cò mổ LB Nga Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn Cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm xả Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm hút Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Đệm các te dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ máy ra két mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ két mát về máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc lọc xăng thô Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xăng 3 ngả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn xăng Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối ống xăng cong (900) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm xăng toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ  
Đệm cao su nối bầu lọc gió - CHK Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống hút hơi thừa thân máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm XẢ KHÍ  
ống xả toàn Bộ (ống tiêu âm, cuống và đuôI ống xả) Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống tiêu âm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo đuôi ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP  
Cần bẩy ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít  tì  cần bẩy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bàn ép Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bàn ép ly hợp đông bộ LB Nga cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm ma sát LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tì càng ngắt  ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngắt ly hợp 688911 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm chính ly hợp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn dầu bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, phanh, đệm, các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ CHÍNH  
Cần hộp số chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 3 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc 3- 4 LB Nga Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 1 -2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 3 - 4 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa trục sơ cấp Việt Nam viên 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp 150208K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp 3056207K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục trung gian 6-50306K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa trục số lùi 834904 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỘP SỐ PHÂN PHỐI  
trục dẫn động cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cổ sáp ra cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp ra cầu trước LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục dẫn động cầu sau 307A LB Nga Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi 6-50306KY (các vị trí còn lại) Việt Nam Vòng 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Bích nối với cổ sáp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục chữ thập Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục chữ thập 704702KY2 Việt Nam viên 13 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU XE  
Bi cầu khớp chuyển hướng Việt Nam viên 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ngõng trục lắp moay ơ trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đầu moay ơ trước(vỏ bánh  răng gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng gài cầu trước (khoá gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu moay ơ trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đôi đầu trục b/r côn chủ động 57707AY Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục b /r côn chủ động 102304M Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đỡ đầu trong bán trục Y7501-A Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt khớp chuyển hướng đồng Bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Moay ơ bánh xe Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ 127059KA Việt Nam Vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giảm sóc Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam Cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng Bộ săm (215/75R16) Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Vòng bi phía trên trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi phía dưới trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục con lăn Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục  vít vô tận Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chuyển hướng cả con lăn LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục con lăn LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục con lăn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục vít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Khớp chữ thập trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay chuyển hướng dọc hộp tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren trái Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren phải Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi khớp chữ thập Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI  
Stato bơm trợ lực lái LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rôto bơm trợ lực lái LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh gạt bơm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bơm trợ lực lái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc bơm trợ lực lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cầu bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi tRô bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Tổng phanh LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực chân không LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Guốc phanh trước - sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo guốc phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đinh tán má phanh Việt Nam Cái 96 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đường ống dẫn dầu phanh đồng Bộ Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su, căn, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ XE  
KHUNG XE  
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Gioăng kính chắn gió Việt Nam m 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chéo trái - phải Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá kính chéo trái - phải Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính cửa Việt Nam Bộ/xe 4 Mới 100%, đúng chủng loại
ổ khoá cửa trái - phải Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng chống rung cửa (gioăng chữ U) Việt Nam Bộ/xe 14 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chắn bùn trái - phải Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chống rung capô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ chi tiết composit chắn đòn, calăng Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cao su, bu lông, ống suốt bắt vỏ xe với khung Việt Nam Bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT  0
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn nắng Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 3 người Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 3 người Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bạt xe Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi cần số, phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi cần gài cầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Rô to máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Stato máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu đi ốt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi than máy phát Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá chổi than Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chia điện toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây cao áp Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cản C϶-107 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đánh lửa bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá cắt mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đảo pha- cốt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đèn trần, gạt mưa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đồng hồ nhiên liệu (2 ngả) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn khoang máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn ghế chỉ huy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo trên bảng táp lô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pha đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn pha Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn xin đường trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn tai xe (kích thước) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đủ áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh chân Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp cầu chì Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu đấu dây Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V- 60 Ah Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bình phun nước rửa kính Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính (pép phun) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cút nhựa 3 ngả F4 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nhựa (ĐK trong F4, ĐK ngoài F6) Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều khiển phun nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn 1x1,5 mm2 Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M5 Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
6 TRANG BỊ ĐÈN SƯƠNG MÙ  

Thép CT3-δ3 Việt Nam kg 1,2 Mới 100%, đúng chủng loại
Que hàn điện Φ3,2 Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn S1x1,5 Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống gen Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chắn đòn xe UAZ (đèn vàng) loại 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điện Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rắc cắm âm Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ5 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ6 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 14: UAZ - 3962
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy phía trên Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân máy phía dưới Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng máy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đệm cao su xi lanh Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston LB Nga quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng LB Nga Bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam Bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm Vòng bi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cam LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
lò xo xupáp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục Cò mổ Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn Cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cụm hút Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm xả Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm hút Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Đệm các te dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm dầu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ máy ra két mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ két mát về máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thùng xăng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc lọc xăng thô Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xăng 3 ngả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn xăng Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối ống xăng cong (900) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm xăng toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chế hoà khí LB Nga Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ  
Đệm cao su nối bầu lọc gió - CHK Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống hút hơi thừa thân máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm XẢ KHÍ  
ống xả toàn Bộ (ống tiêu âm, cuống và đuôI ống xả) Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống tiêu âm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo đuôi ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP  
Cần bẩy ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít  tì  cần bẩy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bàn ép Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn ép ly hợp đông bộ LB Nga cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm ma sát LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tì càng ngắt  ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi ngắt ly hợp 688911 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm chính ly hợp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn dầu bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu cả rắc co Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, phanh, đệm, các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ CHÍNH  
Cần hộp số chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 3 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc 3- 4 LB Nga Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 1 -2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 3 - 4 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa trục sơ cấp Việt Nam viên 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp 150208K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp 3056207K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục trung gian 6-50306K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa trục số lùi 834904 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỘP SỐ PHÂN PHỐI
trục dẫn động cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp ra cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp ra cầu trước LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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trục vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục dẫn động cầu sau 307A Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi 6-50306KY (các vị trí còn lại) Việt Nam Vòng 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Bích nối với cổ sáp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục chữ thập Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục chữ thập 704702KY2 Việt Nam viên 13 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU XE  
Bi cầu khớp chuyển hướng Việt Nam viên 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đầu moay ơ trước(vỏ bánh  răng gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng gài cầu trước (khoá gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đôi đầu trục b/r côn chủ động 57707AY Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục b /r côn chủ động 102304M Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đỡ đầu trong bán trục Y7501-A Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt khớp chuyển hướng đồng Bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ 127059KA Việt Nam Vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giảm sóc Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Vành chặn lốp trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng Bộ săm (215/75R16) Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Vòng bi phía trên trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi phía dưới trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục con lăn Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục con lăn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục con lăn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục vít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Khớp chữ thập trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay chuyển hướng dọc hộp tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren trái Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren phải Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi khớp chữ thập Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI  
Phớt bơm trợ lực lái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc bơm trợ lực lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cầu bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi tRô bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH
Tổng phanh LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực chân không LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Guốc phanh trước - sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo guốc phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại



123

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Má phanh sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đinh tán má phanh Việt Nam Cái 96 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đường ống dẫn dầu phanh đồng Bộ Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su, căn, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 THÂN XE  
Tay mở cửa ngoài Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính chắn gió Việt Nam Tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính chắn gió trong ca bin Việt Nam Tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính hông + Sau Việt Nam Tấm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương + Tay gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm cao su chắn bùn Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá lốp dự phòng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính - cửa các loại Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ổ khoá cửa trái - phải Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cao su, bu lông, ống suốt bắt vỏ xe với khung Việt Nam Bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn nắng Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi cần số, phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Rô to máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Stato máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu đi ốt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi than máy phát Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá chổi than Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chia điện toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Tăng điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cản C϶-107 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đánh lửa bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá cắt mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đảo pha- cốt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đèn trần, gạt mưa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đồng hồ nhiên liệu (2 ngả) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn khoang máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn ghế chỉ huy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo trên bảng táp lô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pha đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn pha Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn xin đường trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn tai xe (kích thước) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đủ áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh chân Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp cầu chì Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu đấu dây Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V- 60 Ah Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cụm bình phun nước rửa kính (đồng Bộ bình phun và mô tơ 12V) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính (pép phun) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cút nhựa 3 ngả F4 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nhựa (ĐK trong F4, ĐK ngoài F6) Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều khiển phun nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn 1x1,5 mm2 Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M5 Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE  
6 TRANG BỊ  ĐÈN SƯƠNG MÙ Việt Nam

Thép CT3-δ3 Việt Nam kg 1,2 Mới 100%, đúng chủng loại
Que hàn điện Φ3,2 Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn S1x1,5 Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống gen Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chắn đòn xe UAZ (đèn vàng) loại 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điện Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rắc cắm âm Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ5 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ6 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 15: KAMAZ - 43266
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Giá lắp chân máy trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt chân máy sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt chân máy giữa Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt chân máy trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm điều chỉnh chân máy sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm kín xy lanh toàn bộ Việt Nam cái 18 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy xu páp Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
PÍT TÔNG - THANH TRUYỀN  0
Pít tông LB Nga cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt pít tông Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng hơi  phía trên Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng hơi  phía dưới Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng dầu Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đồng thanh truyền Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc biên thanh truyền Việt Nam bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng hãm chốt pít tông Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Gu giông thanh truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
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Bạc ổ đỡ trục khuỷu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Moay ơ pu ly trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành pu ly trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cuối trục khuỷu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục khuỷu toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam giữa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam cuối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn bánh răng trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm hãm bánh răng trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
XU PÁP- CON ĐỘI  
Xu páp nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo xu páp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dàn cò mổ Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần bẩy Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cần bẩy Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít điều chỉnh khe hở Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc điều chỉnh khe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín xu páp nạp Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT XẢ  
Cụm hút Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cổ xả Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐÁY DẦU - PHAO DẦU  
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phao dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
KÉT DẦU  
Két mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá dầu đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC LY TÂM  
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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TĂNG ÁP  0
Cụm tăng áp Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ  0
Bầu lọc gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su nối Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
QUẠT GIÓ  
Quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai động cơ các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ trước thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ sau thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh giằng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi 305 Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi 205K Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến cốc lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ cốc lọc tinh đến BCA Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi  bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi  bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ cốc lọc thô đến BTA Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ TNL đến cốc lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ cốc lọc tinh về TNL Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều tốc Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp LB Nga cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kim phun LB Nga cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít điều chỉnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt vòi phun Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối vòi phun Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín vòi phun Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp phun sớm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng, phớt làm kín khớp nối Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ỐNG GIẢM THANH  
Ống giảm thanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ góp khí xả bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bộ góp khí xả bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Ống cao su trên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dưới Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cút nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình nước tràn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP  
Tấm ma sát Việt Nam cái 24 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo giảm xoắn Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo ép ly hợp Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp ngắt ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi phân ly ly hợp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu bôi trơn bi phân ly ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo trục bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm chính ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống dẫn dầu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ngắt ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  0
HỘP SỐ CHÍNH  0
Vòng bi đỡ ΓΠ- 50217 Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đỡ ΓΠ- 60204 Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc cách BR thường tiếp và BR số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa ΓΠ- 292308 Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đỡ ΓΠ- 50409 Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa cụm bánh răng số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi kim ΓΠ3- 64907 Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đỡ ΓΠ- 50411 Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối với trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt nắp sau trục sơ cấp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp gài số 1 và số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chủ động bộ chia Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cầu phía trước Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động trung gian Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng tốc bộ chia Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian bộ chia Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp ổ bi trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
HỘP SỐ PHỤ  
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Nút thăm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp đồng tốc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi côn Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng phớt đồng bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng chủ động Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bị động Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi côn Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành góp dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm tựa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vệ tinh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ trong Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi đỡ Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
 CƠ CẤU ĐK BỘ CHIA, SỐ THẤP - CAO  
Van khí nén đóng bộ chia Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển khí nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van giảm áp khí nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu chuyển số bộ chia Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van chia khí nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
 CƠ CẤU GÀI SỐ  0
Các chạc gạt số 2 và số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc gài số 4 và số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các chạc gạt số 4 và số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu chạc gài số 1 và số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 1 và số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 2 và số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 4 và số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc đỡ lò xo cơ cấu an toàn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông gió hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ô đỡ đòn gài số toàn bộ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ô đỡ thanh trượt Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo ổ đỡ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp ổ đỡ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐIỀU KHIỂN CƠ CẤU GÀI SỐ  
Lò xo hãm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đầu nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tựa lò xo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc ổ cầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cá bạc cầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bạc cầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đầu nối thanh kéo trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đòn thanh kéo trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh kéo trung gian toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN  
Ổ bi kim Việt Nam vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nạng trượt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nạng trục chữ thập Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc trượt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim Việt Nam vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
 CẦU TRƯỚC  0
Phớt bán trục Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc khớp chuyển hướng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nạng bán trục ngoài Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cam khớp quay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa cam khớp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc ngõng quay chuyển hướng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo phớt chắn dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi côn Việt Nam Vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi cầu Việt Nam Vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRUYỀN LỰC CHÍNH CẦU XE  
Bánh răng quả dứa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vành chậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vành khăn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cầu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM VI SAI CẦU VÀ BÁN TRỤC  
Bánh răng bán trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng hành tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM VI SAI CẦU GIỮA CẦU SAU  
Bánh răng mặt trời Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng hành tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bát cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp số 3  Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 6 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp bên trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Tai nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc tai nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 6 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM XÓC  
Giảm sóc ống thuỷ lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm xóc Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
THANH LÁI  
Bát quả táo trên Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bát quả táo dưới Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quả táo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi quả táo thanh lái ngang Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi quả táo thanh lái dọc Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
LA GIĂNG VÀ LỐP XE  
Vành chặn lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành khoá lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ 11.00-20 18PR SV648K Plus 156/152 Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ 11.00-20 18PR SV617K Plus 156/152 Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
MOAY Ơ VÀ TANG TRỐNG PHANH  
Phớt chắn mỡ Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ lắp phớt Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIÁ LỐP DỰ PHÒNG  
Bu lông bắt lốp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cáp nâng lốp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ụ đỡ lốp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cá hãm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cá hãm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng bị động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Pít tông thanh răng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu bánh răng bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi khớp chữ thập Việt Nam vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm trợ lực tay lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm đến hộp tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu sau từ hộp tay lái về bơm  Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ông làm mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Guốc phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Má hãm Việt Nam cái 20 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục guốc phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo guốc phanh Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục quả đào Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu phanh trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu phanh với lò xo tích năng lượng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm trục guốc phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bát phanh Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Che bụi bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống đường ống dẫn hơi phanh Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lọc nước khí nén toàn bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều chỉnh áp suất Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi 40 lít Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi 20 lít Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước bình hơi Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn bình hơi Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van bảo vệ 1 ngả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van bảo vệ 2 ngả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van bảo vệ 3 ngả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo cầu 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo cầu 2 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Tổng phanh hai ngăn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van phanh tay Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van gia tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh khí nén điều khiển phanh động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh khí nén điều khiển tắt động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều hoà lực phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh rơ moóc 2 dòng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh rơ moóc 1 dòng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá hơi rơ moóc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối hơi rơ moóc loại A Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối hơi rơ moóc loại P Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy nén khí Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tổng phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG - V  Ỏ XE NỘI THẤT - THÙNG BỆ  0
Mõ nhíp trước phía sau bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt chân máy sau bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt chân máy sau bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VỎ XE  
Giá chân ca bin Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giảm xóc ca bin Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nhíp giảm xóc ca bin Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm khoá chống lật ca bin Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng chèn gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá kính chéo trái, phải Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính cánh cửa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chéo Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chải sàn Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM  0
Khung ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ghế lái, phụ Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tựa ghế lái, phụ Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GƯƠNG CHIẾU HẬU  
Gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG BỆ  0
Quang dầm bắt bệ xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bản lề cửa Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm móc khóa thành xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn bùn thùng xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốp dụng cụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm gọng mui Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế toàn bộ PP 132 LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khới động CT142 LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đảo pha cốt chân Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn nách Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo mức nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất hơi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo mức nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện toàn bộ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc xin đường Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xin đường trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo kích thước, đèn nóc cả bóng Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 5W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 10W Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bóng đèn 15W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 25W Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 21W Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa gạt mưa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V - 135Ah Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén khí Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai  Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh phía trước (khoang lái) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh phía sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt   Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảng điều khiển trung tâm (cả công tắc AC, điều khiển lạnh, công tắc quạt, đèn báo) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 16: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU
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Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại



141

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
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Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 17: UAZ -3692
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ
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Cao su chân máy phía trên Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân máy phía dưới Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giằng máy Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su xi lanh Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston LB Nga quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng LB Nga Bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam Bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền LB Nga Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm Vòng bi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cam LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam LB Nga Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
lò xo xupáp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục Cò mổ Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đệm nắp che dàn Cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm xả Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm Cụm hút Việt Nam Bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Đệm các te dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm dầu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ máy ra két mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu từ két mát về máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thùng xăng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc lọc xăng thô Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xăng 3 ngả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn xăng Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối ống xăng cong (900) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm xăng toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chế hoà khí LB Nga Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ  
Đệm cao su nối bầu lọc gió - CHK Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống hút hơi thừa thân máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm XẢ KHÍ  
ống xả toàn Bộ (ống tiêu âm, cuống và đuôI ống xả) Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống tiêu âm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo đuôi ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước toàn Bộ LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP  
Cần bẩy ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít  tì  cần bẩy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bàn ép Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn ép ly hợp đông bộ LB Nga cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Tấm ma sát LB Nga Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tì càng ngắt  ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngắt ly hợp 688911 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm chính ly hợp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bơm chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống mềm dẫn dầu bơm con ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ống dẫn dầu cả rắc co Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi, phanh, đệm, các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ CHÍNH  
Cần hộp số chính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục sơ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số 3 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc 3- 4 LB Nga Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 2 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 3 trục thứ cấp LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 1 -2 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số 3 - 4 LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục càng gài số lùi LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa trục sơ cấp Việt Nam viên 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp 150208K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp 3056207K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục trung gian 6-50306K Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa trục số lùi 834904 Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỘP SỐ PHÂN PHỐI
trục dẫn động cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục trung gian LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cổ sáp ra cầu sau LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp ra cầu trước LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục vít báo tốc độ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục dẫn động cầu sau 307A Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục trung gian 42305KM Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi 6-50306KY (các vị trí còn lại) Việt Nam Vòng 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Bích nối với cổ sáp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
trục chữ thập Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục chữ thập 704702KY2 Việt Nam viên 13 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm, phớt các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU XE  
Bi cầu khớp chuyển hướng Việt Nam viên 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục đứng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đầu moay ơ trước(vỏ bánh  răng gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng gài cầu trước (khoá gài cầu) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đôi đầu trục b/r côn chủ động 57707AY Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục b /r côn chủ động 102304M Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đỡ đầu trong bán trục Y7501-A Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cổ sáp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt khớp chuyển hướng đồng Bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ 127059KA Việt Nam Vòng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam Cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giảm sóc Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Vành chặn lốp trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng Bộ săm (215/75R16) Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Vòng bi phía trên trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi phía dưới trục vít vô tận Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục con lăn Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục con lăn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục con lăn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục vít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Khớp chữ thập trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay chuyển hướng dọc hộp tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren trái Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn ren phải Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi khớp chữ thập Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, khoá gài, đệm các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI  
Phớt bơm trợ lực lái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc bơm trợ lực lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cầu bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi tRô bơm trợ lực lái Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn Bộ LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH
Tổng phanh LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực chân không LB Nga Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh trước phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Guốc phanh trước - sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Má phanh trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo guốc phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm con bánh sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đinh tán má phanh Việt Nam Cái 96 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đường ống dẫn dầu phanh đồng Bộ Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su, căn, đệm, lò xo các loại Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 THÂN XE  
Tay mở cửa ngoài Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính chắn gió Việt Nam Tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính chắn gió trong ca bin Việt Nam Tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính hông + Sau Việt Nam Tấm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương + Tay gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm cao su chắn bùn Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá lốp dự phòng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính - cửa các loại Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ổ khoá cửa trái - phải Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cao su, bu lông, ống suốt bắt vỏ xe với khung Việt Nam Bộ 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn nắng Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi cần số, phanh tay Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp cao su ống tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Rô to máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Stato máy phát LB Nga cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu đi ốt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi than máy phát Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá chổi than Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi máy phát phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Chia điện LB Nga Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp nến đánh lửa Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Tăng điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tiết chế bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cản C϶-107 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đánh lửa bán dẫn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá cắt mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đảo pha- cốt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le công tắc báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đèn trần, gạt mưa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đồng hồ nhiên liệu (2 ngả) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn khoang máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn ghế chỉ huy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo trên bảng táp lô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pha đèn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn pha Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn xin đường trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn tai xe (kích thước) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đủ áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh chân Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo phanh tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp cầu chì Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cầu đấu dây Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân đồng Bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V- 60 Ah Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bình phun nước rửa kính (đồng Bộ bình phun và mô tơ 12V) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính (pép phun) Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cút nhựa 3 ngả F4 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nhựa (ĐK trong F4, ĐK ngoài F6) Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều khiển phun nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn 1x1,5 mm2 Việt Nam m 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M5 Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
6 TRANG BỊ  ĐÈN SƯƠNG MÙ  

Thép CT3-δ3 Việt Nam kg 1,2 Mới 100%, đúng chủng loại
Que hàn điện Φ3,2 Việt Nam kg 0,3 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện đơn S1x1,5 Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống gen Việt Nam m 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chắn đòn xe UAZ (đèn vàng) loại 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điện Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển 12V Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rắc cắm âm Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ5 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu khuyết Φ6 Việt Nam Cái 10 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 18: CA -1097K2
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân máy sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp chắn đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống hút chắn bầu lọc gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm mặt máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp kiểm tra trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp kiểm tra trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm, phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam Cái 9 Mới 100%, đúng chủng loại
PÍT TÔNG - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt pít tông Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt pít tông Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng Trung Quốc bộ/máy 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đai ốc thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Puly trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục Trung Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn dơ dọc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh đà AT204ĐR Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng hắt dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm hãm bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
XUPÁP- CON ĐỘI  
Xu páp hút Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút xả Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm xu páp Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới lò xo xu páp xả Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới lò xo xu páp hút Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su xu páp hút Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa hút Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn trên lò xo xu páp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông điều chỉnh cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT XẢ  
Cụm hút Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cổ xả Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐÁY DẦU  
Thước đo dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống thước đo dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



154

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Phao dầu toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào  bầu lọc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Cảm biến mức nhiên liệu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC - BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM CAO ÁP  
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục bơm  Trung Quốc Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM ĐƯỜNG ỐNG DẪN  NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng NL đến bầu lọc thô Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng NL Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi từ bầu lọc tinh về thùng NL Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cơ cấu đi ga Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc gió Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su nối từ bầu lọc gió tới cụm hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu thô Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều tốc Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc tinh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng áp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp điều khiển phun nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG XẢ KHÍ  
Cụm tắt máy cưỡng bức khí nén Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống giảm thanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cuống ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su két nước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước vào két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước ra két nước loại dài Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước ra két nước loại ngắn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly cánh quạt gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích lắp cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cánh quạt Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly tăng đai cánh quạt Việt Nam CáI 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van hằng nhiệt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước nối bơm nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN LY HỢP  
Lò xo bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo nạng tách ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn khí nén vào trợ lực ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn khí nén vào van điều khiển Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng các loại Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ CHÍNH  
Trục sơ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 6 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng thường tiếp trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc cách BR thường tiếp và BR số 4 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa cụm bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 2, số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bánh răng số 2 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 4, số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 6 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi  trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 4 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 6 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối với trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt nắp sau trục sơ cấp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 192310K trục sơ cấp, thứ cấp Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 192308K cuối trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 42309K đầu trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 6210-2RS ổ đỡ trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 69214/75 bánh răng số 1, số 2 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 49249/65 bánh răng số 3, số 4 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 62649/48 bánh răng số 5 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa  49245/27 trục số lùi Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
 CƠ CẤU GÀI SỐ  
Vít định vị Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Các chạc gạt số 2 và số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc gài số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các chạc gạt số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu chạc gài số 1 và số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 1 và số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 2 và số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 6 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm bi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc đỡ lò xo cơ cấu an toàn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN  
Trục truyền từ hộp số chính ra ổ bi treo Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục truyền từ ổ bi treo ra cầu sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ ổ bi treo toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với cầu sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với hộp số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trạc trượt ( then hoa trục truyền) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi treo trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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ổ bi kim trục chữ thập 804705K1 Việt Nam Vòng 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
 CẦU TRƯỚC  
Khớp chuyển hướng  bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp chuyển hướng bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng gối đỡ dưới trục Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn chuyển hướng Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ rôtuyn chuyển hướng dọc Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rôtuyn chuyển hướng dọc Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh ch/hướng ngang bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh ch/hướng ngang bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ  trên rôtuyn đầu ch/hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ dưới rôtuyn đầu ch/hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rôtuyn chuyển hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su đệm đầu cầu chuyển hướng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRUYỀN LỰC CHÍNH CẦU XE  
Cổ sáp trục chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn bị động  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ bị động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục bánh răng trụ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi côn trục chủ động 7610E, 7613E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi bánh răng trụ trục bị động 7611E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục bánh răng côn cầu 62 x 93 x 16 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng hành tinh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn 7615E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
KHUNG XE
Móc kéo hậu toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Di men treo nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Di men treo nhíp sau phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt đầu trên giảm sóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 6 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 7 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp bên trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP PHỤ SAU  
Lá nhíp phụ số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp phụ số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN THUỶ LỰC  
Giảm chấn ống thuỷ lực toàn bộ Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm xóc Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
LA GIĂNG VÀ LỐP XE  
Vành chặn lốp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành khoá lốp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Săm, Lốp xe đồng bộ 9.00-20 16PR  SV 617 Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Săm, Lốp xe đồng bộ 9.00-20 16PR  SV 648 Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
MOAY Ơ VÀ TANG TRỐNG PHANH  
Moay ơ bánh xe đồng bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ phía sau 7815EK Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ trước phía ngoài 7608E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ trước phía trong 7611EK Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GIÁ LỐP DỰ PHÒNG  
Cụm bánh răng nâng lốp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xích nâng lốp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng bị động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pít tông thanh răng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Phớt trục giẻ quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu bánh răng bị động Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC LÁI  
Vành tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc trượt các đăng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng tay lái toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái 9168306 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi khớp chữ thập 804902 Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm trợ lực tay lái Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm đến hộp tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu sau từ hộp tay lái về bơm  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Tổng phanh đồng bộ Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Che bụi bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty kéo trung gian Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống đường ống dẫn hơi phanh toàn bộ Việt Nam B/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều chỉnh áp suất Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi chính 40 lít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi phụ 20 lít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước bình hơi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn bình hơi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van bảo vệ 3 ngả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su cầu 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su cầu 2 Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chia hơi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van phanh tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van gia tốc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều hoà lực phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá hơi rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối hơi rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
MÁY NÉN KHÍ  
Vòng bi  Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Nắp trước máy nén khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng hơi Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng dầu Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu to thanh truyền Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước vào máy nén khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước từ máy nén khí ra Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pu ly tăng đai toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục pu ly Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp pu ly tăng đai Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá pu ly tăng đai Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm làm kín Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh tay Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện 24V-120A Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khới động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ tốc độ động cơ (3500vòng/ph) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ áp suất hơi (0 á15kgf/cm2) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ Km (0 á160 km/h) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây cáp + Kẹp bình điện Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện + Rơ le động bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh điện Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ động cơ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều khiển (Đèn, còi, xi nhan, gạt mưa ) Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xi nhan trước + sau Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn hậu Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn lên xuống cửa xe Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần hình chữ nhật Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần loại tròn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc cắt mát bằng điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Rơ le cắt mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều chỉnh + Rơ le điều khiển tắt máy Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống điều khiển nổ máy đằng sau Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V- 100Ah Việt Nam Bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn nóc xe Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn táp lô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa bên phải toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa bên trái toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá lắp cụm bơm nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 THÂN VỎ-KHUNG XE  
Giá chân ca bin Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng chèn gioăng kính chắn gió Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay vịn lên buồng lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính hậu buồng lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính cánh cửa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa ngoài Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa trong Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính cánh cửa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Cụm thành thùng Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang bắt thùng vào khung xe Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 19: CA -1097K2
I VẬT TƯ THAY MỚI
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A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân máy sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp chắn đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống hút chắn bầu lọc gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm mặt máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp kiểm tra trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp kiểm tra trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm, phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam Cái 9 Mới 100%, đúng chủng loại
PÍT TÔNG - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt pít tông Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt pít tông Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng Trung Quốc bộ/máy 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Puly trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục Trung Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn dơ dọc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh đà AT204ĐR Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng hắt dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm hãm bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
XUPÁP- CON ĐỘI  
Xu páp hút Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút xả Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm xu páp Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới lò xo xu páp xả Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới lò xo xu páp hút Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
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Trục cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su xu páp hút Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa hút Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn trên lò xo xu páp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông điều chỉnh cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT XẢ  
Cụm hút Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cổ xả Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐÁY DẦU  
Thước đo dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống thước đo dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phao dầu toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào  bầu lọc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Cảm biến mức nhiên liệu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC - BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM CAO ÁP  
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục bơm  Trung Quốc Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM ĐƯỜNG ỐNG DẪN  NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng NL đến bầu lọc thô Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng NL Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi từ bầu lọc tinh về thùng NL Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
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Bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cơ cấu đi ga Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc gió Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su nối từ bầu lọc gió tới cụm hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu thô Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều tốc Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc tinh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng áp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp điều khiển phun nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG XẢ KHÍ  
Cụm tắt máy cưỡng bức khí nén Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống giảm thanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su két nước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước vào két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước ra két nước loại dài Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước ra két nước loại ngắn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly cánh quạt gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích lắp cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cánh quạt Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly tăng đai cánh quạt Việt Nam CáI 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van hằng nhiệt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước nối bơm nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN LY HỢP  
Lò xo bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo nạng tách ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn khí nén vào trợ lực ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống dẻo dẫn khí nén vào van điều khiển Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng các loại Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ CHÍNH  
Trục sơ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 6 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng thường tiếp trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc cách BR thường tiếp và BR số 4 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa cụm bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 2, số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 4, số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 6 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi  trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 4 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 6 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối với trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt nắp sau trục sơ cấp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 192310K trục sơ cấp, thứ cấp Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 192308K cuối trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 42309K đầu trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 6210-2RS ổ đỡ trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 69214/75 bánh răng số 1, số 2 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 49249/65 bánh răng số 3, số 4 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 62649/48 bánh răng số 5 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa  49245/27 trục số lùi Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
 CƠ CẤU GÀI SỐ  
Vít định vị Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Các chạc gạt số 2 và số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc gài số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các chạc gạt số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đầu chạc gài số 1 và số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 1 và số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 2 và số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 6 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm bi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc đỡ lò xo cơ cấu an toàn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN  
Trục truyền từ hộp số chính ra ổ bi treo Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục truyền từ ổ bi treo ra cầu sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ ổ bi treo toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với cầu sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với hộp số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trạc trượt ( then hoa trục truyền) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi treo trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ổ bi kim trục chữ thập 804705K1 Việt Nam Vòng 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
 CẦU TRƯỚC  
Khớp chuyển hướng  bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp chuyển hướng bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng gối đỡ dưới trục Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn chuyển hướng Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ rôtuyn chuyển hướng dọc Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rôtuyn chuyển hướng dọc Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh ch/hướng ngang bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh ch/hướng ngang bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ  trên rôtuyn đầu ch/hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ dưới rôtuyn đầu ch/hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rôtuyn chuyển hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su đệm đầu cầu chuyển hướng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRUYỀN LỰC CHÍNH CẦU XE  
Cổ sáp trục chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn bị động  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ bị động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục bánh răng trụ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bánh răng bán trục Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi côn trục chủ động 7610E, 7613E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi bánh răng trụ trục bị động 7611E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục bánh răng côn cầu 62 x 93 x 16 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM VI SAI CẦU VÀ BÁN TRỤC
Bánh răng bán trục Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng hành tinh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn 7615E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
KHUNG XE  
Móc kéo hậu toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Di men treo nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Di men treo nhíp sau phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt đầu trên giảm sóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 6 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 7 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp bên trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP PHỤ SAU  
Lá nhíp phụ số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp phụ số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN THUỶ LỰC  
Giảm chấn ống thuỷ lực toàn bộ Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm xóc Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
LA GIĂNG VÀ LỐP XE  
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Vành chặn lốp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành khoá lốp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Săm, Lốp xe đồng bộ 9.00-20 16PR  SV 617 Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Săm, Lốp xe đồng bộ 9.00-20 16PR  SV 648 Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
MOAY Ơ VÀ TANG TRỐNG PHANH  
Moay ơ bánh xe đồng bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ phía sau 7815EK Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ trước phía ngoài 7608E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ trước phía trong 7611EK Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GIÁ LỐP DỰ PHÒNG  
Cụm bánh răng nâng lốp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xích nâng lốp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng bị động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pít tông thanh răng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu bánh răng bị động Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC LÁI  
Vành tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc trượt các đăng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng tay lái toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái 9168306 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi khớp chữ thập 804902 Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm trợ lực tay lái Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm đến hộp tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu sau từ hộp tay lái về bơm  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Tổng phanh đồng bộ Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Che bụi bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lò xo hồi vị Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty kéo trung gian Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống đường ống dẫn hơi phanh toàn bộ Việt Nam B/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều chỉnh áp suất Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi chính 40 lít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi phụ 20 lít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước bình hơi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn bình hơi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van bảo vệ 3 ngả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su cầu 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su cầu 2 Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chia hơi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van phanh tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van gia tốc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều hoà lực phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá hơi rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối hơi rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
MÁY NÉN KHÍ  
Vòng bi  Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trước máy nén khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng hơi Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng dầu Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu to thanh truyền Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước vào máy nén khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước từ máy nén khí ra Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pu ly tăng đai toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục pu ly Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp pu ly tăng đai Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá pu ly tăng đai Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm làm kín Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh tay Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện 24V-120A Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khới động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đồng hồ điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ tốc độ động cơ (3500vòng/ph) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ áp suất hơi (0 á15kgf/cm2) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ Km (0 á160 km/h) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây cáp + Kẹp bình điện Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện + Rơ le động bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh điện Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ động cơ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều khiển (Đèn, còi, xi nhan, gạt mưa ) Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xi nhan trước + sau Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn hậu Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn lên xuống cửa xe Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần hình chữ nhật Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần loại tròn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc cắt mát bằng điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le cắt mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều chỉnh + Rơ le điều khiển tắt máy Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống điều khiển nổ máy đằng sau Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V- 100Ah Việt Nam Bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn nóc xe Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn táplô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa bên phải toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa bên trái toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá lắp cụm bơm nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 THÂN VỎ-KHUNG XE  
Giá chân ca bin Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng chèn gioăng kính chắn gió Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay vịn lên buồng lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính hậu buồng lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Gioăng kính hậu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính cánh cửa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa ngoài Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa trong Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính cánh cửa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Cụm thành thùng Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang bắt thùng vào khung xe Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 20: CA - 1097K2
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cao su chân máy trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân máy sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp chắn đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống hút chắn bầu lọc gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xi lanh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm mặt máy Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp kiểm tra trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp kiểm tra trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm, phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam Cái 9 Mới 100%, đúng chủng loại
PÍT TÔNG - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt pít tông Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt pít tông Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng Trung Quốc bộ/máy 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Puly trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục Trung Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Căn dơ dọc trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh đà AT204ĐR Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng hắt dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm hãm bánh răng trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
XUPÁP- CON ĐỘI  
Xu páp hút Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Trung Quốc Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút xả Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm xu páp Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới lò xo xu páp xả Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới lò xo xu páp hút Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Việt Nam Cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy cò mổ xu páp Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su xu páp hút Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa hút Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn trên lò xo xu páp Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông điều chỉnh cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ cò mổ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT XẢ  
Cụm hút Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cổ xả Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐÁY DẦU  
Thước đo dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống thước đo dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phao dầu toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào  bầu lọc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Cảm biến mức nhiên liệu Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút nhiên liệu Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC - BÁNH RĂNG DẪN ĐỘNG BƠM CAO ÁP  
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục bơm  Trung Quốc Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM ĐƯỜNG ỐNG DẪN  NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng NL đến bầu lọc thô Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng NL Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi từ bầu lọc tinh về thùng NL Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo gió Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cơ cấu đi ga Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc gió Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su nối từ bầu lọc gió tới cụm hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu thô Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều tốc Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc tinh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng áp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp điều khiển phun nhiên liệu Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG XẢ KHÍ  
Cụm tắt máy cưỡng bức khí nén Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống giảm thanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su két nước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cao su chân két nước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước vào két nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước ra két nước loại dài Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường nước ra két nước loại ngắn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly cánh quạt gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích lắp cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cánh quạt Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly tăng đai cánh quạt Việt Nam CáI 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van hằng nhiệt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước nối bơm nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN LY HỢP  
Lò xo bàn đạp ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo nạng tách ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn khí nén vào trợ lực ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn khí nén vào van điều khiển Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng các loại Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ CHÍNH  
Trục sơ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 6 trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng thường tiếp trục trung gian Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc cách BR thường tiếp và BR số 4 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa cụm bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 2, số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 4, số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



175

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Bánh răng số 6 trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi  trục thứ cấp Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bánh răng số 4 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 6 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối với trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt nắp sau trục sơ cấp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 192310K trục sơ cấp, thứ cấp Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 192308K cuối trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 42309K đầu trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi 6210-2RS ổ đỡ trục trung gian Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 69214/75 bánh răng số 1, số 2 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 49249/65 bánh răng số 3, số 4 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa 62649/48 bánh răng số 5 Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đũa  49245/27 trục số lùi Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
 CƠ CẤU GÀI SỐ  
Vít định vị Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Các chạc gạt số 2 và số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc gài số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các chạc gạt số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu chạc gài số 1 và số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 1 và số lùi Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 2 và số 3 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 4 và số 5 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh trượt chạc gài số 6 Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hãm bi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu an toàn gài số 1 và số lùi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc đỡ lò xo cơ cấu an toàn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN  
Trục truyền từ hộp số chính ra ổ bi treo Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục truyền từ ổ bi treo ra cầu sau Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ ổ bi treo toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với cầu sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với hộp số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trạc trượt ( then hoa trục truyền) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi treo trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ổ bi kim trục chữ thập 804705K1 Việt Nam Vòng 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
 CẦU TRƯỚC  
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Khớp chuyển hướng  bên phải Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp chuyển hướng bên trái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng gối đỡ dưới trục Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn chuyển hướng Trung Quốc Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ rôtuyn chuyển hướng dọc Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rôtuyn chuyển hướng dọc Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh ch/hướng ngang bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu thanh ch/hướng ngang bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ  trên rôtuyn đầu ch/hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ dưới rôtuyn đầu ch/hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rôtuyn chuyển hướng ngang Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su đệm đầu cầu chuyển hướng Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRUYỀN LỰC CHÍNH CẦU XE  
Cổ sáp trục chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn bị động  Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ chủ động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ bị động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục bánh răng trụ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi côn trục chủ động 7610E, 7613E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi bánh răng trụ trục bị động 7611E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục bánh răng côn cầu 62 x 93 x 16 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM VI SAI CẦU VÀ BÁN TRỤC
Bánh răng bán trục Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng hành tinh Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn 7615E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
KHUNG XE  
Móc kéo hậu toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Di men treo nhíp trước phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Di men treo nhíp sau phía sau Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt đầu trên giảm sóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lá nhíp số 6 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 7 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp bên trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp quang nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp sau Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc nhíp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP PHỤ SAU  
Lá nhíp phụ số 1 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp phụ số 2 Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN THUỶ LỰC  
Giảm chấn ống thuỷ lực toàn bộ Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm xóc Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
LA GIĂNG VÀ LỐP XE  
Vành chặn lốp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành khoá lốp Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Săm, Lốp xe đồng bộ 9.00-20 16PR  SV 617 Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Săm, Lốp xe đồng bộ 9.00-20 16PR  SV 648 Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
MOAY Ơ VÀ TANG TRỐNG PHANH  
Moay ơ bánh xe đồng bộ Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ phía sau 7815EK Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ trước phía ngoài 7608E Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi moay ơ trước phía trong 7611EK Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ trước Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GIÁ LỐP DỰ PHÒNG  
Cụm bánh răng nâng lốp Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xích nâng lốp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng bị động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pít tông thanh răng Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đũa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bi cầu trục chủ động Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu bánh răng bị động Việt Nam Vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC LÁI  
Vành tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối trục truyền Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc trượt các đăng Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng tay lái toàn bộ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái 9168306 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi khớp chữ thập 804902 Việt Nam Cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm trợ lực tay lái Trung Quốc Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm đến hộp tay lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu sau từ hộp tay lái về bơm  Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Tổng phanh đồng bộ Trung Quốc Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Che bụi bàn đạp phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty kéo trung gian Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống đường ống dẫn hơi phanh toàn bộ Việt Nam B/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều chỉnh áp suất Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi chính 40 lít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình hơi phụ 20 lít Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá xả nước bình hơi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn bình hơi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van bảo vệ 3 ngả Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su cầu 1 Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su cầu 2 Việt Nam Cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chia hơi Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van phanh tay Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van gia tốc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều hoà lực phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khoá hơi rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối hơi rơ moóc Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo đèn phanh Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
MÁY NÉN KHÍ  
Vòng bi  Việt Nam Vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trước máy nén khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Chốt pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt pít tông Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng hơi Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng găng dầu Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu to thanh truyền Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van hút Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước vào máy nén khí Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước từ máy nén khí ra Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Pu ly tăng đai toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục pu ly Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam Cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp pu ly tăng đai Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá pu ly tăng đai Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm làm kín Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển phanh tay Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện 24V-120A Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khới động Trung Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ tốc độ động cơ (3500vòng/ph) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ áp suất hơi (0 á15kgf/cm2) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ Km (0 á160 km/h) Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây cáp + Kẹp bình điện Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện + Rơ le động bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh điện Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ động cơ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều khiển (Đèn, còi, xi nhan, gạt mưa ) Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước làm mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến áp suất dầu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ nước Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện thân Việt Nam Bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Trung Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xi nhan trước + sau Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn hậu Việt Nam Bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn lên xuống cửa xe Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần hình chữ nhật Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần loại tròn Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc cắt mát bằng điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le cắt mát Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm điều chỉnh + Rơ le điều khiển tắt máy Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống điều khiển nổ máy đằng sau Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V- 100Ah Việt Nam Bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Rơ le báo rẽ Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn nóc xe Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn táplô Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi hơi Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa bên phải toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa bên trái toàn bộ Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá lắp cụm bơm nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm nước rửa kính Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 THÂN VỎ-KHUNG XE  
Giá chân ca bin Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng chèn gioăng kính chắn gió Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay vịn lên buồng lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính hậu buồng lái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính cánh cửa Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nâng kính cánh cửa buồng lái bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên trái Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khoá cửa bên phải Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa ngoài Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khoá cửa trong Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính cánh cửa Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu Việt Nam Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Cụm thành thùng Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang bắt thùng vào khung xe Việt Nam Bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam Cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 21: THACO COUNTY
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm cao su chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cao su chân máy sau Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng hơi Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng dầu Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  0
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Hàn Quốc vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích chặn trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mặt bích trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xu páp nạp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp nạp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống dẫn hướng xu páp xả Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xu páp nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xu páp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐÁY DẦU  
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu liên động ga đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kim phun Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt vòi phun Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối vòi phun Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
Đĩa bị động Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm ma sát Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốt đĩa ly hợp (moay ơ) Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng ngắt ly hợp Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tỳ càng ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống hút hơi thừa thân máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng áp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH  
Giá đỡ ổ bi treo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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CẦU TRƯỚC  
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp che vành la gioăng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Hàn Quốc vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Hàn Quốc vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi moay ơ trước Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm (7.00R16) Việt Nam bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  0
HỘP TAY LÁI  0
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Vành tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI  
Bơm trợ lực lái Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
Cụm xy lanh công tác phanh trước Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xy lanh công tác phanh sau Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cần bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh tay Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trợ lực chân không Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống ống đồng dẫn dầu phanh Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu chống bó cứng bánh xe (ABS) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính sườn xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính sườn xe Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm đóng mở kính sườn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính cánh cửa bên lái và phụ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính cánh cửa bên lái và phụ Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cửa bên lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tay khóa cửa lên xuống Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh đóng mở cửa khách Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá hành lý trong xe Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
GƯƠNG TRONG XE - GƯƠNG NGOÀI XE  
Gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Giá gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE  
Khung ghế 2 người Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế 2 người Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 2 người Việt Nam cái 14 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 2 người Việt Nam cái 24 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay vịn sau lưng ghế Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp tay vịn Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm bọc thành trong xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc ca pô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN  0
Máy phát điện (đồng bộ tiết chế) Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp che khoang hút gió trần xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cửa chia gió Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảng điều khiển trung tâm Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHỤ KIỆN ĐIỆN  
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xin đường Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ điện (báo nhiệt độ nước, áp suất dầu, nhiên liệu, nạp điện) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ báo số vòng quay động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống mở cửa bằng điện Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
6 TRANG BỊ BÌNH CỨU HỎA  

Bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M4 Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

7 TRANG BỊ BÚA THOÁT HIỂM  
Búa thoát hiểm 02 đầu kèm dao cắt dây an toàn 835 Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá lắp búa thoát hiểm Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít M6 Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 22: KIA K3600SP
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt piston Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bích nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bộ điều tốc Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
2 GẦM XE  

HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI
HỘP TAY LÁI
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm trợ lực lái Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính chắn gió Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
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B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 23: KIA - 2700II
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su làm kín xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ  
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm vòng bi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM  
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ  
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Móng hãm Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ  
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
BƠM DẦU - CHI TIẾT HỆ THỐNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng thước thăm dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ két mát về thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu từ thân động cơ vè két mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thước kiểm tra mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
THÙNG NHIÊN LIỆU  
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG NHIÊN LIỆU  
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng dẫn động bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục dẫn động bơm cao áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm cá hãm Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA  
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU  
Vòi phun nhiên liệu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP VÀ DẪN ĐỘNG LY HỢP  
LY HỢP  
Bàn ép ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm piston - xy lanh ngắt ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị nạng ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh mở ly hợp chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đẩy ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trợ lực ly hợp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC  
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SÔ  
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi mayơ Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC  
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC  
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Giảm chấn ống thủy lực Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả la giăng lốp dự phòng) Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe trước đồng bộ săm (6.00-14) Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe sau đồng bộ săm (DUAL 5.00-12) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH
PHANH TRƯỚC
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
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Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN  
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY  
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG  
Xy lanh trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng cao su cụm trợ lực Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Màng cao su bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân van điều khiển Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van xả khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH  
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 KHUNG XE - THÂN VỎ - THÙNG XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Bậc cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
Khóa cửa - trái phải toàn bộ Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng hạ kính trái - phải Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay quay nâng kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa trong Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở cửa ngoài Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa chìa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Sàn thùng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các bản lề thành xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các cụm khóa thành xe Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang, đai ốc bắt thùng với khung xe Việt Nam bộ/thùng 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạt xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ cửa hậu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ thành bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE - TRẢI SÀN  
Khung ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc trong cánh cửa Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trải sàn Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 HỆ THỐNG ĐIỆN-HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh khí lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nạp điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thanh truyền gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 24: HYUNDAI COUNTY 
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Cụm chân máy trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chân máy sau Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cao su xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt cuối trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng hơi Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng dầu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục thanh truyền Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ
Puly trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục khuỷu Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh đà toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành răng bánh đà Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quay máy đầu trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục khuỷu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích chặn trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông lắp bánh đà Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



209

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Căn rơ dọc trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC CAM
Trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mặt bích trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bắt trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Then bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng đệm bánh răng cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU PHỐI KHÍ
Xupáp nạp Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xupáp xả Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xupáp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nồi đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đỡ lò xo Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xupap xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su vành khuyên xupap nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su dẫn hướng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa nạp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng cửa xả Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đũa đẩy Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cò mổ Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông - đai ốc điều chỉnh khe hở xupap Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp che dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đổ dầu máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín trục dẫn động Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM HÚT - XẢ
Cụm xả Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm hút Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG BÔI TRƠN
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống cao su dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa dầu trên thân động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bơm dầu Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC LY TÂM
Đế bầu lọc ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân bầu lọc ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo van xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc dầu ly tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc phía trên bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc phía trên bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU
Nắp thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống đổ thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lưới lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ thùng nhiên liệu đến bầu lọc thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc thô đến bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp đến bầu lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bầu lọc tinh đến bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi vòi phun về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi bầu lọc tinh về thùng nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc nhiên liệu thô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu lọc nhiên liệu tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm lõi lọc nhiên liệu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm cao áp đồng bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CƠ CẤU ĐIỀU KHIỂN ĐI GA
Bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại



211

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Cơ cấu liên động ga đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÒI PHUN NHIÊN LIỆU
Vòi phun đồng bộ Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Kim phun Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thân vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít điều chỉnh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy kim phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai bắt vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đầu nối vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt làm kín vòi phun Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cao su dẫn nước Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP
Bàn ép ly hợp đồng bộ Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa bị động toàn bộ Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm ma sát Hàn Quốc Cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo đĩa bị động Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốt đĩa ly hợp (moay ơ) Hàn Quốc Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc tỳ càng ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn mỡ bi ngắt ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá các te ly hợp Việt Nam Cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá trục bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều khiển dẫn động ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ điều chỉnh dẫn động ly hợp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BẦU LỌC GIÓ
Bầu lọc gió Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM QUẠT GIÓ
Cụm puly cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Khớp dẫn động cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm quạt gió Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bảo hiểm cánh quạt gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM XẢ KHÍ
Ống xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su treo ống xả Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đuôi ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cuống ống xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TĂNG ÁP
Cụm tăng áp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE
HỘP SỐ
Trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đậy vòng bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 1 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 2 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 3 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 4 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số 5 trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống trượt gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục trung gian Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục trung gian Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng trung gian số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm dọc trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trục cần chuyển số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm may ơ đồng tốc Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục càng gài số Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục sơ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm trục thứ cấp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ khóa hãm gài số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bi hãm gài số Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 1 và số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 2 và số 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng gài số 4 và số 5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Giá bắt tay gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chặn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần đi số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút thông áp suất hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN LỰC CHÍNH
Giá đỡ ổ bi treo Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích trục truyền với cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập đồng bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc trục truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục chữ thập Việt Nam vòng 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su gối đỡ trung gian trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt rãnh then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi then hoa trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC
Khớp quay chuyển hướng trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp quay chuyển hướng phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần lái chuyển hướng ngang bên trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần lái chuyển hướng ngang bên phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn trụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo rô tuyn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục đứng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chụp đầu trục bánh xe Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp che vành la gioăng Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rô tuyn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU
Bánh răng côn chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng côn bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trụ bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vành chậu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bánh răng vi sai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng bán trục Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp gối trục chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối trục bị động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bán trục trái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bán trục phải Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cổ sáp cầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích cổ sáp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ngõng trục lắp moay ơ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Nắp đầu moay ơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi đầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng côn bị động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bích cổ sáp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Căn, đệm, phanh, lò xo các loại Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt bán trục Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP TRƯỚC
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp trước Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 3 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 4 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 5 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nhíp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm giá treo nhíp Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp cao su tỳ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN ỐNG THỦY LỰC
Giảm chấn ống thủy lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bắt giảm chấn Hàn Quốc cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ
Tang trống phanh chân Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
La giăng bánh xe (cả lốp dự phòng) Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành chặn lốp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi ngoài moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp xe đồng bộ săm (7.00R16) Việt Nam bộ 6 Mới 100%, đúng chủng loại

3 HỆ THỐNG LÁI
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HỘP TAY LÁI
Trục chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng chủ động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giẻ quạt bánh vít của cơ cấu lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều khiển hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục giẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trụ Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi côn Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt trục chủ động Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cầu trục giẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
VÀNH TAY LÁI VÀ TRỤC ĐIỀU KHIỂN LÁI
Vành tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ ổ bi trục tay lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục các đăng lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt trục lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm bi trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM TRỢ LỰC LÁI
Bơm trợ lực lái Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van an toàn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van thông toàn bộ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ bơm trợ lực lái đến hộp lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu trợ lực lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH
PHANH TRƯỚC
Tang trống phanh trước Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh trước Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh phanh trước Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh trước Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU
Tang trống phanh sau Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác phanh sau Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cupen phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Cơ cấu điều chỉnh phanh sau Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh sau Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
DẪN ĐỘNG PHANH CHÂN
Bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục bàn đạp phanh Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ty nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chạc nối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cần bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH TAY
Cơ cấu điều chỉnh phanh tay Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tang trống phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh tay Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần kéo phanh tay Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CỤM TRỢ LỰC CHÂN KHÔNG
Cụm trợ lực chân không Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu trợ lực Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống nối cụm trợ lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐƯỜNG ỐNG DẪN DẦU PHANH
Hệ thống ống đồng dẫn dầu phanh Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo phanh cầu sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CÁC CỤM, CƠ CẤU KHÁC
Cơ cấu chống bó cứng bánh xe (ABS) Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu phân phối lực phanh điện tử (EBD) Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 KHUNG XE - THÂN VỎ XE  
KHUNG XE  
Móc kéo trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn đòn sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp trước phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mõ nhíp sau phía sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bắt giảm xóc trên khung Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
THÂN VỎ XE  
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Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính sườn xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính sườn xe Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm đóng mở kính sườn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính cánh cửa bên lái và phụ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cửa bên lái Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tay khóa cửa lên xuống Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh đóng mở cửa khách Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay mở khóa cốp sườn, khóa cửa hậu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá hành lý trong xe Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
NỘI THẤT - ĐIỀU HÒA  
GƯƠNG TRONG XE - GƯƠNG NGOÀI XE  
Gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đế gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM - TRẦN XE  
Cơ cấu điều chỉnh ghế lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu điều chỉnh ghế 2 người Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 2 người Việt Nam cái 14 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 2 người Việt Nam cái 24 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế 5 người Việt Nam cái 5 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay vịn sau lưng ghế Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp tay vịn Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm bọc thành trong xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bọc ca pô Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
CHẮN NẮNG  
Cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá cụm chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA  
Máy nén môi chất lạnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt gió giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Đường ống cao áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống thấp áp, rắc co Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp che khoang hút gió trần xe Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cửa chia gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống dây dẫn đồng bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỆN  
Máy phát điện (đồng bộ tiết chế) toàn bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động toàn bộ Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm công tắc tổng hợp (xin đường, pha cốt…) Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha đồng bộ Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu trước Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn tín hiệu sau Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xin đường Việt Nam cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn kích thước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ điện (báo nhiệt độ nước, áp suất dầu..) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm đồng hồ báo số vòng quay động cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây điện xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-5W Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-15W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 24V-20W Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Cầu chì các loại 10 - 40A Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa toàn bộ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm bơm nước rửa kính đồng bộ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun nước rửa kính Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống mở cửa bằng điện Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống rơ le điều khiển Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
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6 TRANG BỊ BÌNH CỨU HỎA  
Bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bình cứu hỏa MFZ-2 Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít răng tôn M4 Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại

7 TRANG BỊ BÚA THOÁT HIỂM  cái
Búa thoát hiểm kèm dao cắt dây Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá búa Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít bắn thẳng Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại

B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật
* Xe số 25: HYUNDAI PORTER
I VẬT TƯ THAY MỚI
A VẬT TƯ CHÍNH
1 PHẦN ĐỘNG CƠ

Chân máy trước Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chân máy sau Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm mặt máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm nắp đậy dàn cò mổ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng phớt đuôi trục khuỷu Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đồng xy lanh Việt Nam bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Các te bơm dầu nhờn đầu máy Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm thép đuôi máy Việt Nam tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp lỗ đổ dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp phớt đuôi máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng đệm các loại Việt Nam bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai các loại Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
PISTON - THANH TRUYỀN  
Piston Hàn Quốc quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Phanh hãm chốt piston Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xéc măng Hàn Quốc bộ quả 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh truyền đồng bộ Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu nhỏ thanh truyền Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc đầu to thanh truyền Hàn Quốc bộ/máy 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bulon thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc thanh truyền Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC KHUỶU - BÁNH ĐÀ
Bánh răng trục khuỷu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc áp trục Hàn Quốc bộ/máy 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh đà Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đầu trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi đuôi bánh đà Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút kín dầu trục cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích đầu trục khuỷu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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TRỤC CAM  
Trục cân bằng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cân bằng Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cân bằng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh răng trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục cam sau Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi cụm tăng đai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đĩa dẫn động dây đai Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây curoa trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đĩa cụm tăng đai Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đầu trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHỐI KHÍ  0
Xu páp hút Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Xu páp xả Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp hút Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng xu páp xả Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Móng hãm xu páp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới lò xo xu páp hút Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm chặn trên lò xo xu páp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xu páp Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục cò mổ xu páp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cò mổ xu páp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy cò mổ xu páp Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Con đội Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su xu páp hút Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng xi e xu páp hút Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm xoay dưới xu páp xả Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Miệng xi e xu páp xả Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông điều chỉnh cò mổ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cò mổ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gối đỡ cò mổ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm tăng đai cam Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG CUNG CẤP  
Bầu lọc gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cong cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm hút bụi cửa thông gió Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm xả Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thu xả khí Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm cụm xả Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm cách nhiệt cụm xả Việt Nam tấm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm góp nạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nhánh cụm góp nạp (ống cao su lên nắp giàn cò) Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van trên cụm nạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống nối với lọc gió (ống cao su nối với lọc gió) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống xả + giảm thanh Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm đáy dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỒNG BÔI TRƠN  
Bơm dầu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu ra khỏi bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo dẫn dầu vào bầu lọc Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỒNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU  
Van xả đáy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến mức nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm ống hút nhiên liệu Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lọc ống hút thùng NL Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn phụ Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn NL Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van kiểm tra thùng NL Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điện từ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đỡ thùng NL Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nhiên liệu điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ thùng nhiên liệu vào bơm thấp áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ bơm thấp áp lên cốc lọc tinh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu từ cốc lọc tinh vào bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu cao áp vào các vòi phun Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi từ mặt máy về bơm cao áp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi về thùng dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nhánh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn nhiên liệu thấp áp Việt Nam cái 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn đạp cung cấp nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đòn bẩy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cáp điều khiển ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hạn chế chân ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây kéo ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cáp điều khiển gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện nhiều chân Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây dẫn động bơm nhiên liệu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hạn chế tắt máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BƠM THẤP ÁP - BƠM CAO ÁP  0
Bơm cao áp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm thấp áp Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le ngắt nhiên liệu Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp nối dẫn động bơm Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cá trượt khớp nối Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp cài Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Gioăng, phớt làm kín khớp nối Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây + 6 đầu rắc cắm kết nối với BCA Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ dây + 5 đầu rắc cắm dẫn động ТНВД Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi phun Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kim phun Hàn Quốc cụm 3 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vít điều chỉnh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Thanh đẩy Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu lọc tinh dầu Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kẹp ống + giảm chấn Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÀM MÁT  
Nắp két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa xả nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chân két nước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Khung két + máng góp bọc gió két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ly hợp quạt gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây curoa kéo cánh quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bầu nước phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước trái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giằng két nước phải Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao su vào két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao su ra két nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo ruột ống nước vào và ra két Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nước kim loại Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống nối cao su Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Két mát dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các ống vào làm mát dầu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Các ống ra làm mát dầu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai kẹp D50 Việt Nam cái 8 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
LY HỢP  0
Tấm ma sát Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi ngắt ly hợp Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm mỡ bi ngắt ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốt đĩa ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Càng mở ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bàn đạp ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo kéo nạng tách ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn dầu từ xylanh chính vào xylanh công tác Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cốc đựng dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ống dẻo dẫn dầu từ cốc vào xy lanh chính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống lót trục bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần bàn đạp ly hợp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston xy lanh chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Xy lanh công tác dẫn động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston công tác dẫn động ly hợp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống từ xy lanh chính tới xy lanh công tác đoạn 1 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống từ xy lanh chính tới xy lanh công tác đoạn 2 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống từ xy lanh chính tới xy lanh công tác đoạn 3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống chân không Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo xoắn trả về Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại

2 GẦM XE  
HỘP SỐ-ĐIỀU KHIỂN  
Ống bao che bụi đuôi hộp số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vỏ bọc (tấm đỡ dưới hộp số) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp vòng bi (bộ tách vòng bi cuối trục sơ cấp) Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp ổ bi trục sơ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sơ cấp Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi con lăn đầu trục thứ cấp Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành côn đồng tốc số 2-3;4-5 Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt đuôi trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá kẹp giữ vòng bi giữa 2 thân HS Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi kim bánh răng d32 Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khớp đi trượt gài số 3 và 4; 1 và 2 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ bi kim trục thứ cấp Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bánh răng Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục sau Hàn Quốc vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống lót trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cuối trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối với trục truyền thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi cần gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo cần gài số Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bánh vít báo tốc độ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục vít báo tốc độ Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống lót trục vít báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi kim trục số lùi Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn hướng trục vít báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ổ đỡ bi trục thứ cấp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến số lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 4-5 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đồng tốc số 2-3 Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vành gài số 1-lùi Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục ra cầu đuôi sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Vòng bi trục sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây cáp điều khiển Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại
TRỤC TRUYỀN  
Bulon trục truyền Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục chữ thập Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bích nối trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su bi treo trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi treo trục truyền Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Áo trước bi treo trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Áo sau bi treo trục truyền Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi trục chữ thập Việt Nam vòng 10 Mới 100%, đúng chủng loại
GIẢM CHẤN THỦY LỰC  
Giảm chấn ống thủy lực Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao xu giảm chấn Hàn Quốc cái 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục lắp giảm chấn Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
NHÍP SAU  
Lá nhíp số 1 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lá nhíp số 2 Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su mõ nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp nhíp Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Bulon chốt nhíp phía sau (hình bình hành) Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm di men Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang nhíp sau Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc quang nhíp sau Việt Nam bộ 16 Mới 100%, đúng chủng loại
Hạn chế nhíp sau Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su chốt nhíp Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bu lông rốn nhíp Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt nhíp sau trước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU TRƯỚC  
Cần treo trên Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Trục đứng Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Rôtuyn chuyển hướng Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi rôtuyn Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cáo su hạn chế hành trình cần treo Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống lót cần treo Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
CẦU SAU  
Nút thông hơi Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút xả dầu K1/2" Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút chặn bi cụm vi sai Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nút đổ dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi cụm vi sai Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi sau trục bánh răng chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trước trục bánh răng chủ động Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu trục bánh răng chủ động Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn dầu bán trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi bán trục Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Ốp bắt thanh ổn định ngang Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su thanh ổn định cầu sau Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
BÁNH XE VÀ MOAY Ơ  
Vòng bi moay ơ trước phía trong Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi moay ơ trước phía ngoài Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Phớt chắn mỡ moay ơ sau Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trong moay ơ sau Việt Nam vòng 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đai ốc bánh xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp trước đồng bộ săm, loại: 6.50-15 12PR Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lốp sau đồng bộ săm, loại: 5.50-13 14PR Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG LÁI  
HỘP TAY LÁI  
Phớt chắn dầu trục rẻ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục rẻ quạt Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bạc trục rẻ quạt Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm van điều khiển Hàn Quốc cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục tay lái Việt Nam vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống lót xi lanh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Chốt kẹp thước lái Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su che bụi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
ĐIỀU KHIỂN LÁI  
Trục chữ thập trục truyền tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòng bi trục chữ thập Hàn Quốc vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bi ống tay lái Hàn Quốc vòng 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ốp nhựa cột lái Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rô tuyn lái Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp che rô tuyn Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm trợ lực tay lái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van điều áp Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo từ bơm trợ lực đến van phân phối Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường dầu hồi từ van phân phối về bơm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá bơm trợ lực Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ gioăng đệm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống cung cấp dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống ty o Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dầu đi làm mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG PHANH  
PHANH TRƯỚC  
Bơm công tác Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm che đĩa phanh phải Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm che đĩa phanh trái Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ đệm lót Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dẫn hướng Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
PHANH SAU  
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Bơm công tác Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị guốc phanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Guốc phanh Hàn Quốc cụm 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Má phanh Hàn Quốc cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Xương phanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp đĩa phanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Điều chỉnh má phanh Hàn Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đòn bẩy guốc phanh Hàn Quốc cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo chốt đẩy guốc phanh Hàn Quốc bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Lò xo hồi vị bàn đạp phanh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
XI LANH CHÍNH PHANH  
Xi lanh chính phanh Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Piston xi lanh chính Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dầu Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phụ tùng xi lanh phanh Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Nắp bình dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá nắp bình dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm trợ lực phanh chân không Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hệ thống ống đồng dẫn dầu phanh Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo từ khung đến cầu sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẻo cầu trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van giảm áp thủy lực Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

3 HỆ THỐNG ĐIỆN  
KHỐI ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ  
Cảm biến Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Điện trở Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rắc cắm rơ le Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến trục cam Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến trục cơ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến không khí nạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến chân ga Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy phát điện Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy khởi động Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đa chức năng Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc gạt nước kính chắn gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ rắc dây chuyển chế độ ánh sáng đèn Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ rắc dây đèn pha Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Panel bảng điều khiển Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa đèn trung tâm Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đảo pha cốt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn pha phụ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại



227

TT Nội dung yêu cầu của dịch vụ Xuất xứ ĐVT SL Mức độ yêu cầu

Vành đèn pha Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn pha 12V-60W Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn sương mù Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Hộp đèn hậu Việt Nam hộp 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn soi biển số Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Còi điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đồng hồ báo vòng tua máy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn chiếu sáng bảng đồng hồ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo nhiệt độ quá nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn tín hiệu xin đường Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo nạp Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây báo tốc độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo mức nhiên liệu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo nhiệt độ nước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến báo áp suất dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây cáp lửa bình điện S50mm2 (3,5 m) Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây cáp mát bình điện S50mm2 (1,2 m) Việt Nam sợi 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây điện thân toàn bộ Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Mô tơ nâng kính điện Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc nâng kính Việt Nam Cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc xin đường Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn xin đường trước Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc cắt mát Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đèn báo kích thước Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm bấm còi Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc đèn trần Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bóng đèn 12V-5W;10W;21W Việt Nam cái 18 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình điện 12V-100Ah Việt Nam bình 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy gạt mưa Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Chổi gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần gạt mưa Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cần liên quan Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bơm nước rửa kính Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bình nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giá lắp cụm bơm nước rửa kính Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống bơm nước rửa kính Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Vòi bơm nước rửa kính Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
RƠ LE  
Rơ le phụ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
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Rơ le nháy Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le gạt mưa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển quạt giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển ánh sáng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le còi Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le cảm biến mức dầu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le điều khiển quạt giàn lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơ le dẫn động báo đóng cánh cửa Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA NHIỆT ĐỘ  
Bộ kiểm soát sưởi nhiệt Hàn Quốc bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Máy nén khí Hàn Quốc cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn nóng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quạt giàn lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Giàn lạnh Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Phin lọc gas Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đường ống cao áp - hạ áp Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Van tiết lưu Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cảm biến nhiệt độ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Rơle nhiệt Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Van áp suất Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc điều chỉnh tốc độ quạt Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Công tắc AC Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cửa điều chỉnh dòng khí lạnh đồng bộ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn khí lạnh Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây đai máy khí nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống dẫn khí sưởi ấm Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống góc dẫn khí sưởi ấm Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Ống thông gió Việt Nam ống 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Puly máy nén Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Bộ thu của máy nén Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại

4 BUỒNG LÁI, KHUNG XE, THÙNG XE  
BUỒNG LÁI  
Gương chiếu hậu ngoài xe Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gương chiếu hậu trong xe Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Kính chắn gió Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính chắn gió Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng khung cánh cửa lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng làm kín cánh cửa bên phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng khung cánh cửa bên phụ Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cơ cấu nâng kính cánh cửa lái, phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cánh cửa bên lái Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tay khóa mở cửa trong, ngoài bên lái Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Khóa cánh cửa bên phụ Việt Nam cụm 1 Mới 100%, đúng chủng loại
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Tay khóa mở cửa trong, ngoài bên phụ Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Gioăng kính góc Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Chắn nắng Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Trần xe Việt Nam bộ/xe 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm nắp bình điện Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Tấm chắn bùn Việt Nam cái 4 Mới 100%, đúng chủng loại
GHẾ ĐỆM  
Đệm ngồi ghế lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế lái Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm ngồi ghế phụ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Đệm tựa ghế phụ Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Lót đầu Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Compa điều chỉnh chỗ ngồi Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Núm điều chỉnh Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Dây an toàn cho ghế Việt Nam bộ 2 Mới 100%, đúng chủng loại
KHUNG XE  
Móc kéo sau Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Móc kéo trước Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
THÙNG XE  
Khóa, bản lề gài cửa hậu Việt Nam bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Quang bắt thùng vào khung xe Việt Nam bộ 4 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm chắn bùn và thanh chống Việt Nam cụm 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cao su giảm chấn Việt Nam cái 6 Mới 100%, đúng chủng loại
Bậc lên xuống cuối thùng Việt Nam cái 1 Mới 100%, đúng chủng loại
Cản bảo vệ 2 bên Việt Nam cái 2 Mới 100%, đúng chủng loại
Cụm nóc xe Việt Nam Bộ 1 Mới 100%, đúng chủng loại

5 SƠN XE
B VẬT TƯ KHÁC, NĂNG LƯỢNG
II NHÂN CÔNG VÀ CHI PHÍ KHÁC Đúng yêu cầu kỹ thuật



 

 

c) Các yêu cầu tiếp theo: 

- 100% xe ô tô phải được kiểm tra, nghiệm thu của các cơ quan chức năng 

của chủ đầu tư theo các tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quân sự hoặc điều 

kiện nghiệm thu được chủ đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư sẽ ký “Biên bản nghiệm 

thu hàng hoá tổng thể”. Nếu kết quả kiểm tra xe chứng tỏ rằng chất lượng xe 

không đáp ứng như quy định của Hợp đồng và Hồ sơ dự thầu, chủ đầu tư có quyền 

lựa chọn các hình thức sau: 

+ Đồng ý cho nhà thầu khắc phục phù hợp với quy định của Hợp đồng trong 

vòng mười (10) ngày kể từ ngày hai Bên lập Biên bản thực tế; 

+ Sau khi khắc phục nêu trên mà xe vẫn không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định trong Hợp đồng, chủ đầu tư có quyền từ chối nghiêm thu xe do nhà 

thầu thực hiện và huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ Hợp đồng; đồng thời nhà thầu 

phải chịu phạt như quy định tại Điều khoản phạt.  

- Trong quá trình tổ chức phải đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt cho người, 

phương tiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn con người và trang bị. 

- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và quy định của 

Bộ Quốc phòng khi làm hư hỏng, thất thoát… các trang thiết bị gắn trên xe cơ sở. 

- Nhà thầu có cam kết giữ bí mật thông tin các nội dung thông tin của hợp 

đồng được ký kết sau này. Trường hợp nhà thầu sử dụng hợp đồng này làm năng 

lực tham gia dự thầu của gói thầu khác, phải được sự đồng ý bằng văn bản của 

chủ đầu tư. 

4. Giải pháp và phương pháp luận: 

Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện 

dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:  

- Giải pháp và phương pháp luận; 

-  Kế hoạch công tác. 

5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm: 

- Kiểm tra, điều chỉnh các thông số kỹ thuật các cụm, hệ thống toàn bộ xe 

đạt chất lượng cấp 2 theo tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực quân sự quốc phòng 

tương ứng với từng loại xe hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền 

phê duyệt bằng các thiết bị chuyên dùng. 

- Chạy thử xe: 

+ Mỗi xe 30 km trên nhiều loại đường (đường cấp phối, đường có độ dốc 

30 độ, đường trơn lầy) khi chủ đầu tư nghiệm thu. Lộ trình chạy thử xe do Chủ 

đầu tư phối hợp với đơn vị có xe lựa chọn để đảm bảo an toàn tuyệt đối mọi mặt 



 

 

cho người, xe và các trang bị trên xe. 

+ Xe chạy thử có 100% tải và có đầy đủ các trang bị kéo theo theo quy định 

từng nhãn xe. 

- Kiểm tra trước khi chủ đầu tư nghiệm thu: Tiểu ban kỹ thuật của hội đồng 

nghiệm thu do Chủ đầu tư thành lập kiểm tra các thông số kỹ thuật các cụm, hệ 

thống toàn bộ xe theo tiêu chuẩn TCVN/QS (Tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh quân 

sự, quốc phòng) hoặc điều kiện nghiệm thu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt 

trước khi Chủ đầu tư nghiệm thu. 

-  Bàn giao xe ô tô cho đơn vị có xe và chịu trách nhiệm đưa xe đến địa 

điểm bàn giao đảm bảo an toàn tuyệt đối khi Chủ đầu tư nghiệm thu xong. 

- Bảo hành 6 tháng hoặc 5.000km tùy theo điều kiện nào đến trước kể từ 

khi ngày Chủ đầu tư nghiệm thu. 


